
STT Mã sv Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 185101YHT0007 Phạm Thị Phương Anh BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

2 185101YHT0012 Dương Thu Cúc BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

3 185101YHT0016 Nguyễn Tiến Đạt BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

4 185101YHT0037 Lê Mai Hương BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

5 185101YHT0042 Bùi Thị Khánh Li BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

6 185101YHT0050 Trần Thị Loan BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

7 185101YHT0054 Vi Đức Long BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

8 185101YHT0061 Phan Thị Bảo Ngọc BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

9 185101YHT0069 Võ Tú Uyên BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

10 185101YHT0081 Bùi Nhất Sơn BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

11 185101YHT0088 Ngô Thị Phương Thảo BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

12 175101YHT0017 Lê Bá Duy BSĐK Y3 Tổ 01 Phòng máy 1 09h00

13 185101YHT0004 Nguyễn Tuấn Anh BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 1 09h00

14 185101YHT0009 Hàng Láo Chánh BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 1 09h00

15 185101YHT0013 Lê Thị Dung BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 1 09h00

16 185101YHT0021 Phạm Thị Giang BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 1 09h00

17 185101YHT0043 Đặng Huyền Linh BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 1 09h00

18 185101YHT0048 Tạ Thùy Linh BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 1 09h00

19 185101YHT0049 Nguyễn Thị Loan BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 1 09h00

20 185101YHT0060 Nguyễn Thị Ngân BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 2 09h00

21 185101YHT0082 Dương Mạnh Sơn BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 2 09h00

22 185101YHT0102 Nguyễn Thanh Tuyền BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 2 09h00

23 185101YHT0107 Trần Nam Trung BSĐK Y3 Tổ 02 Phòng máy 2 09h00

24 185101YHT0014 Nguyễn Trường Duy BSĐK Y3 Tổ 03 Phòng máy 2 09h00

25 185101YHT0017 Đậu Trọng Đức BSĐK Y3 Tổ 03 Phòng máy 2 09h00

26 185101YHT0026 Nguyễn Thị Hằng BSĐK Y3 Tổ 03 Phòng máy 2 09h00

27 185101YHT0044 Hoàng Thùy Linh BSĐK Y3 Tổ 03 Phòng máy 2 09h00

2. Địa điểm: Tầng 5 - Phân hiệu Thanh Hóa

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút
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28 185101YHT0059 Lê Thị Ngà BSĐK Y3 Tổ 03 Phòng máy 2 09h00

29 185101YHT0072 Lò Thu Phương BSĐK Y3 Tổ 03 Phòng máy 2 09h00

30 185101YHT0078 Nguyễn Hồng Quang BSĐK Y3 Tổ 03 Phòng máy 2 09h00

31 175101YHT0097 Đinh Trường Thịnh BSĐK Y3 Tổ 03 Phòng máy 2 09h00

32 185101YHT0038 Lê Thị Hương BSĐK Y3 Tổ 04 Phòng máy 2 09h00

33 185101YHT0066 Hoàng Thị Oanh BSĐK Y3 Tổ 04 Phòng máy 2 09h00

34 185101YHT0080 Bùi Hồng Sơn BSĐK Y3 Tổ 04 Phòng máy 2 09h00

35 185101YHT0097 Phan Nguyên Tiệp BSĐK Y3 Tổ 04 Phòng máy 2 09h00

36 185101YHT0098 Nguyễn Ngọc Tín BSĐK Y3 Tổ 04 Phòng máy 2 09h00

37 185101YHT0108 Tiêu Quang Trường BSĐK Y3 Tổ 04 Phòng máy 2 09h00

38 Phòng máy 2 09h00

39 Phòng máy 2 09h00

40 Phòng máy 2 09h00

41 Phòng máy 2 09h00

42 Phòng máy 2 09h00

43 Phòng máy 2 09h00

44 Phòng máy 2 09h00

45 Phòng máy 2 09h00

46 Phòng máy 2 09h00

47 Phòng máy 2 09h00

48 Phòng máy 2 09h00

49 Phòng máy 2 09h00

50 Phòng máy 2 09h00

51 Phòng máy 2 09h00

52 Phòng máy 2 09h00

53 Phòng máy 2 09h00

54 Phòng máy 2 09h00

55 Phòng máy 2 09h00

56 Phòng máy 2 09h00


